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1 ******3988 Nguyễn Thị Thảo X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC303 Kế toán quản trị 2 X 10/02/2025 X

2 ******3988 Nguyễn Thị Thảo X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC411 Phân tích hoạt động kinh doanh X 10/02/2025 X

3 ******3988 Nguyễn Thị Thảo X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC304 Kế toán tài chính 2 X 10/02/2025 X

4 ******3988 Nguyễn Thị Thảo X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 10/02/2025 X

5 ******3988 Nguyễn Thị Thảo X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 10/02/2025 X

6 ******3988 Nguyễn Thị Thảo X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng X 10/02/2025 X

7 ******3988 Nguyễn Thị Thảo X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 X 10/02/2025 X

8 ******3988 Nguyễn Thị Thảo X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng FIN301 Quản trị tài chính 1 X 10/02/2025 X

9 ******3988 Nguyễn Thị Thảo X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 10/02/2025 X

10 ******3988 Nguyễn Thị Thảo X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng LAW362 Thuế nhà nước X 10/02/2025 X

11 ******3988 Nguyễn Thị Thảo X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng AUD351 Kiểm toán căn bản X 10/02/2025 X

12 ******3988 Nguyễn Thị Thảo X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 10/02/2025 X

13 ******3862 Chúc Kim Vinh X30HN1_LKT_T Hà Nội ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 Miễn 19/02/2025 X

14 ******3862 Chúc Kim Vinh X30HN1_LKT_T Hà Nội ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 Miễn 19/02/2025 X

15 ******3862 Chúc Kim Vinh X30HN1_LKT_T Hà Nội ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 Miễn 19/02/2025 X

16 ******3862 Chúc Kim Vinh X30HN1_LKT_T Hà Nội ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 Miễn 19/02/2025 X

17 ******3863 Chúc Kim Toàn X30HN1_LKT_T Hà Nội ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 Miễn 19/02/2025 X

18 ******3863 Chúc Kim Toàn X30HN1_LKT_T Hà Nội ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 Miễn 19/02/2025 X

19 ******3863 Chúc Kim Toàn X30HN1_LKT_T Hà Nội ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 Miễn 19/02/2025 X

20 ******3863 Chúc Kim Toàn X30HN1_LKT_T Hà Nội ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 Miễn 19/02/2025 X

21 ******4005 Phan Thị Thuỷ X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 7 19/02/2025 X

22 ******4005 Phan Thị Thuỷ X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 19/02/2025 X

23 ******4005 Phan Thị Thuỷ X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9 19/02/2025 X

24 ******4005 Phan Thị Thuỷ X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 19/02/2025 X

25 ******3790 Vũ Thị Thanh Hồng X30HN1_NNA_T Hà Nội MTH100 Toán Cao Cấp C X 19/02/2025 X

26 ******3790 Vũ Thị Thanh Hồng X30HN1_NNA_T Hà Nội CS201 Tin Học Ứng Dụng X 19/02/2025 X

27 ******3790 Vũ Thị Thanh Hồng X30HN1_NNA_T Hà Nội POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6 19/02/2025 X

28 ******3790 Vũ Thị Thanh Hồng X30HN1_NNA_T Hà Nội POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 19/02/2025 X

29 ******3790 Vũ Thị Thanh Hồng X30HN1_NNA_T Hà Nội POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 19/02/2025 X

30 ******3790 Vũ Thị Thanh Hồng X30HN1_NNA_T Hà Nội HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 19/02/2025 X

31 ******3546 Lê Thị Ngọc Trà X29QB1_KTH_T Quảng Bình ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 8.2 19/02/2025 X

32 ******3986 Phan Thị Kim Mai X30SG3_NAB_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 8 21/02/2025 X

33 ******3986 Phan Thị Kim Mai X30SG3_NAB_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 21/02/2025 X

34 ******3986 Phan Thị Kim Mai X30SG3_NAB_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 21/02/2025 X

35 ******3986 Phan Thị Kim Mai X30SG3_NAB_T Sài Gòn COM142 Viết (tiếng Việt) X 21/02/2025 X

36 ******3986 Phan Thị Kim Mai X30SG3_NAB_T Sài Gòn DTE201 Đạo đức trong công việc X 21/02/2025 X

37 ******3986 Phan Thị Kim Mai X30SG3_NAB_T Sài Gòn COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) X 21/02/2025 X

38 ******3903 Nguyễn Trường Sơn X30SG2_XDD_T Sài Gòn DTE201 Đạo đức trong công việc X 21/02/2025 X

39 ******3903 Nguyễn Trường Sơn X30SG2_XDD_T Sài Gòn CIE111 Vẽ kỹ thuật & CAD X 21/02/2025 X

40 ******3903 Nguyễn Trường Sơn X30SG2_XDD_T Sài Gòn EE341 Kỹ thuật điện cho xây dựng X 21/02/2025 X

41 ******3903 Nguyễn Trường Sơn X30SG2_XDD_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin X 21/02/2025 X

42 ******3983 Trần Phạm Sơn Tùng X30SG3_NAB_T Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 21/02/2025 X

43 ******3983 Trần Phạm Sơn Tùng X30SG3_NAB_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 21/02/2025 X

44 ******3983 Trần Phạm Sơn Tùng X30SG3_NAB_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 21/02/2025 X

45 ******3410 Nguyễn Xuân Tàu X29PY3_XDD_T Phú Yên CIE403 Kỹ Thuật Thi Công 5.5 25/02/2025 X

46 ******3410 Nguyễn Xuân Tàu X29PY3_XDD_T Phú Yên MEC211 Sức Bền Vật Liệu 1 8 25/02/2025 X

47 ******3410 Nguyễn Xuân Tàu X29PY3_XDD_T Phú Yên CIE378 Kết Cấu Thép 6 25/02/2025 X

48 ******3410 Nguyễn Xuân Tàu X29PY3_XDD_T Phú Yên MEC306 Cơ Học Kết Cấu 1 (gồm SAP) 7 25/02/2025 X

49 ******3442 Trần Quang Hiếu X29DNG3_XDD_T Đà Nẵng MEC202 Cơ lý thuyết 2 6.3 26/02/2025 X

50 ******3442 Trần Quang Hiếu X29DNG3_XDD_T Đà Nẵng MEC211 Sức Bền Vật Liệu 1 6.8 26/02/2025 X

51 ******3426 Trương Tấn Khoa X29DNG3_XDD_T Đà Nẵng MEC211 Sức Bền Vật Liệu 1 9.3 26/02/2025 X

52 Vũ Thị Hương Giang X30TKG_NAB Kiên Giang POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9 28/02/2025

53 Vũ Thị Hương Giang X30TKG_NAB Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 28/02/2025

54 Vũ Thị Hương Giang X30TKG_NAB Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 28/02/2025

55 Đỗ Đặng Quế Tiên X30TKG_NAB Kiên Giang POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 28/02/2025

56 Đỗ Đặng Quế Tiên X30TKG_NAB Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9 28/02/2025

57 Đỗ Đặng Quế Tiên X30TKG_NAB Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 28/02/2025

58 Đỗ Đức Đô X30TKG_NAB Kiên Giang POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 28/02/2025

59 Đỗ Đức Đô X30TKG_NAB Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 28/02/2025

60 Đỗ Đức Đô X30TKG_NAB Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 28/02/2025

61 Trần Huyền Trang X30TKG_NAB Kiên Giang POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.8 28/02/2025 X

62 Trần Huyền Trang X30TKG_NAB Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.5 28/02/2025 X

63 Trần Huyền Trang X30TKG_NAB Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.4 28/02/2025 X

64 Hình Bảo Xuyên X30TKG_NAB Kiên Giang POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 28/02/2025 X

65 Hình Bảo Xuyên X30TKG_NAB Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 28/02/2025 X

66 Hình Bảo Xuyên X30TKG_NAB Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 28/02/2025 X

67 Lê Ánh Như X30TKG_NAB Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 28/02/2025 X

68 Nguyễn Minh Thành X30TKG_NAB Kiên Giang POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 28/02/2025 X

69 Nguyễn Minh Thành X30TKG_NAB Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 28/02/2025 X

70 Nguyễn Minh Thành X30TKG_NAB Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 28/02/2025 X

71 Văn Thị Ngọc Hạnh X30TKG_NAB Kiên Giang POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.5 28/02/2025 X

72 Văn Thị Ngọc Hạnh X30TKG_NAB Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.1 28/02/2025 X

73 Văn Thị Ngọc Hạnh X30TKG_NAB Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 28/02/2025 X

74 Đỗ Thị Thanh Tâm X30TKG_NAB Kiên Giang POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 28/02/2025 X

75 Đỗ Thị Thanh Tâm X30TKG_NAB Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 28/02/2025 X

76 Đỗ Thị Thanh Tâm X30TKG_NAB Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 28/02/2025 X

77 Nguyễn Kim Ngân X30TKG_NAB Kiên Giang POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 28/02/2025 X

78 Nguyễn Kim Ngân X30TKG_NAB Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 28/02/2025 X

79 Nguyễn Kim Ngân X30TKG_NAB Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 28/02/2025 X

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN ĐIỂM THÁNG 02/2025 


